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HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Kết nối Công nghệ

ĐÈN THÔNG THƯỜNG

0% 60% - 80%30% - 50% 60% - 70%

Sử dụng điện tối ưu

ĐÈN LED
ĐÈN LED +
BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

ĐÈN LED +
BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH+
CẢM BIẾN

KẾT NỐI IOT 4.0

(Điều khiển thông minh, năng lượng tối ưu, tiết kiệm chi phí)
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Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH IOT 4.0 

(Hệ thống đèn - tủ chiếu sáng sử dụng công nghệ RF Mesh  kết nối trung tâm điều khiển)

(Cấu tạo của trụ đèn)

CHUYỂN
 ĐỘNG

CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

LẬP LỊCH

CẢM BIẾN 
MÔI TRƯỜNG

KẾT NỐI MESHCẢM BIẾN
 TIẾNG ỒN

BẬT TẮT
THEO MÙA 

BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

CẢM BIẾN 
THÔNG SỐ ĐIỆN

(Các chức năng lựa chọn để tích hợp vào bộ điều khiển chiếu sáng NEMA)
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ĐÈN PHA LED 200W (Auto Dimmable)
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Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 200W
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.99
○ Quang thông: >30.000Lm
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >11990

o○ Góc chùm tia: 140÷160
○ Quang hiệu: >160 lm/W
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp/5 Cấp công suất
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 
○ Giá tham khảo: 15.960.000 đồng

  

Kết nối Công nghệ
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Aluminium

Adjustable arm

Led
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Kết nối Công nghệ

    

 

ĐÈN PHA LED 200W (Auto Dimmable)

Angle beam: from 45° to 120°
Width: from 10° to 60° 

width

Angle

120°

60°



○ Giá tham khảo: 19.700.000 đồng
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ĐÈN CHIẾU SÁNG 220W (Auto Dimmable)

www.sdkd.com.vn sdkd@sdkd.com.vn +84961333599
Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 220W
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.9
○ Quang thông:30.800 ÷ 35.200Lm
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >12.981

o
○ Góc chùm tia: 140÷160
○ Quang hiệu: 140Lm/w÷160Lm/w
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp/5 Cấp công suất
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 

  

361

163

890

(Thông số Quates )

Kết nối Công nghệ

(Kích thước và các góc có thể lắp đặt đèn )

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 220W



○ Giá tham khảo: 15.370.000 đồng
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ĐÈN CHIẾU SÁNG 180W (Auto Dimmable)
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Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 180W
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.9
○ Quang thông: 25.200Lm ÷ 28.800Lm
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >10.280

o○ Góc chùm tia: 140÷160
○ Quang hiệu: 140Lm/w÷160Lm/w
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp/5 Cấp công suất
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 

  

305

147

790

(Thông số Quates )

Kết nối Công nghệ

(Kích thước và các góc có thể lắp đặt đèn )
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Vòng đệm Tay bắt chính

Lớp vỏ lắp ghép

Kính

Phản quang

Lens 

Bo LEDS

Cao su chống nước
khoan led

Lớp vỏ chính
Đế NEMA
(Option)

Bộ điều khiển
thông minh
NEMA(Option)

Cao su chống
nước khoan 

nguồn

Cầu nối dây

Giá lắp driver

Driver

Ốc Inox lắp ghép
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SƠ LƯỢC CẤU TẠO CỦA ĐÈN 180W  240W  ÷

www.sdkd.com.vn sdkd@sdkd.com.vn +84961333599
Kết nối Công nghệ

    

 

(Thân vỏ nhôm đúc áp lực anot màu chống ăn mòn )

(Lens giúp điều chỉnh góc chiếu 
chùm tia sáng)

Kết nối Công nghệ(Kiểu dáng giống nhau, kích thước thay đổi theo công suất max)



○ Giá tham khảo: 13.150.000 - 14.650.000 đồng
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ĐÈN CHIẾU SÁNG 150  180W-THÔNG MINH ÷

www.sdkd.com.vn sdkd@sdkd.com.vn +84961333599
Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 150÷(180W)
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.99
○ Quang thông: >22.000Lm
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >9.100

o
○ Góc chùm tia: 140÷160
○ Quang hiệu: >160 lm/W
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp
○ Cổng kết nối điều khiển: NEMA 7PIN ANSI C136.41
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Cảm biến: đèn có chức năng đo P,U,I,Cos phi
○ Giao kết nối phần mềm: thông qua CPU điều khiển chính
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 

  

Kết nối Công nghệ



○ Giá tham khảo: 9.950.000 - 11.300.000 đồng
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ĐÈN CHIẾU SÁNG 100 120W-THÔNG MINH÷
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Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 100÷120W
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.98
○ Quang thông: >18.000Lm
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >7.200

o
○ Góc chùm tia: 140÷155
○ Quang hiệu: >150 lm/W
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp
○ Cổng kết nối điều khiển: NEMA 7PIN ANSI C136.41
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Cảm biến: đèn có chức năng đo P,U,I,Cos phi
○ Giao kết nối phần mềm: thông qua CPU điều khiển chính
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 

  

290

745

110

Kết nối Công nghệ



○ Giá tham khảo: 9.450.000 đồng
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ĐÈN CHIẾU SÁNG 90W (Auto Dimmable)
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Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 90W
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.9
○ Quang thông:12.600Lm= ÷ 13.050Lm
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >7.001

o○ Góc chùm tia: 140÷160
○ Quang hiệu: 140Lm/w÷145Lm/w
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp/5 Cấp công suất
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 

  

290

745

110

Kết nối Công nghệ



○ Giá tham khảo: 7.850.000 đồng
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ĐÈN CHIẾU SÁNG 60W-THÔNG MINH
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Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA ĐÈN 60W
○ Nguồn cấp: 110÷300VAC/50÷60Hz
○ Hệ số công suất: >0.98
○ Quang thông: >8.600
○  Nhiệt độ màu(CCT): 4000 ÷ 6000K (Option)
○ Hệ số hoàn màu (CRI): >70
○ Cường độ sáng đỉnh: >3.500

o○ Góc chùm tia: 140÷155
○ Quang hiệu: >145 lm/W
○ Cấp bảo vệ: IP66
○ Cấp bảo vệ điện: Class I
○ Điều khiển độ sáng: Vô cấp
○ Cổng kết nối điều khiển: NEMA 7PIN ANSI C136.41
○ Cổng kết nối phụ: NFC
○ Chống va đập: IK08
○ Chống xung điện: 5KA/10KA/20KA
○ Cảm biến: đèn có chức năng đo P,U,I,Cos phi
○ Giao kết nối phần mềm: thông qua CPU điều khiển chính
○ Tuổi thọ: >60.000 h
○ Chip LED: Nhật, Mỹ, Đức
○ Chip điều khiển: Công nghệ Mỹ, Châu Âu
○ Chứng nhận ISO 9001:2015
○ File mô phỏng thiết kế:.IES 

  

233

103

577
Kết nối Công nghệ



○ Giá tham khảo: 46.800.000 đồng
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BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

www.sdkd.com.vn sdkd@sdkd.com.vn +84961333599
Kết nối Công nghệ

    

 

 ֍- THÔNG SỐ CỦA THIẾT BỊ
○ Nguồn cấp: 110÷260VAC/50÷60Hz
○ Ngõ vào: 02 Isolate
○ Ngõ ra: Relay 5A/250V
○ Tiêu chuẩn vô tuyến: IEEE 802.15.4 g/e
○ Màn hình hiển thị: Cảm ứng điện dung 5 inch IPS
○ Khóa bảo vệ: Mật khẩu đăng nhập
○ Kết nối phần mềm: Ethernet, 3G/4G, Wifi
○ Điều khiển đèn: Theo ngày, theo tuần, ngày đăc biệt
○ Sử dụng công nghệ RF Muti-Hop Mesh tạo thành mạng liên kết trao đổi dữ liệu
○ Giao thức kết nối: IPV6/IPV4,UDP,COAP, DTLS

  ○ Tần số: 433Mhz÷915MHz (option)
○ Độ nhạy: -11dBM 
○ Công suất phát: 27dBm
○ RS485: 2 Cổng
○ RS232: 1 Cổng
○ Vật liệu vỏ: Nhôm anot
○ Chứng nhận ISO 9001:2015

○ Điều khiển công suất đèn
○ Đo các thông số làm việc 
○ Phân tích lỗi dựa vào các thông số của cảm biến đo dòng áp, hệ số công suất

Kết nối Công nghệ
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PHẦN MỀM KIỀM SOÁT HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  

www.sdkd.com.vn sdkd@sdkd.com.vn +84961333599
Kết nối Công nghệ

    

 

Kết nối Công nghệ

(Giao diện phần mềm điều khiển chiếu sáng thông minh 
trên thiết bị di động)

(Giao diện phần mềm điều khiển 
chiếu sáng thông minh trên máy tính)
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Thank you !!!
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